
Mã chương: 823

Đơn vị: Trạm Y tế Yên Dũng

Mã ĐVQHNS: 1168499

Mã cấp NS: 4

Mẫu số 26

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 2 /Năm 2026

Kho bạc Nhà nước giao dịch: KBNN khu vực VI - Phòng Kế toán Nhà nước

Mã hồ sơ: DCSD26-1168499-1161019139

Mã
nguồn
ngân

sách nhà
nước

Mã ngành
kinh tế

Mã chương
trình mục
tiêu, dự án

DT năm trước
chuyển sang

DT năm nay
DT được sử dụng

trong năm

DT đã sử dụng

DT giữ lại DT còn lại

Trong kỳ Lũy kế đến kỳ báo
cáo

Số dư đến kỳ
báo cảoTrong kỳ

Dự toán giao đầu
năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9=5-7

12 103 00000 0 0 185.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 0 0

12 131 00000 0 127.000.000 47.000.000 174.000.000 174.000.000 55.700.423 55.700.423 0 118.299.577

12 132 00000 0 83.000.000 555.000.000 638.000.000 638.000.000 58.955.800 58.955.800 0 579.044.200

13 131 00000 0 1.945.000.000 0 1.945.000.000 1.945.000.000 401.151.766 730.769.960 0 1.214.230.040

13 132 00000 0 5.835.000.000 0 5.835.000.000 5.835.000.000 1.277.506.580 2.365.949.077 0 3.469.050.923

13 151 00000 0 554.000.000 0 554.000.000 554.000.000 199.855.340 458.000.000 0 96.000.000

18 131 00000 0 91.000.000 0 91.000.000 91.000.000 0 0 0 91.000.000

18 132 00000 0 263.000.000 0 263.000.000 263.000.000 0 0 0 263.000.000

18 151 00000 0 28.000.000 0 28.000.000 28.000.000 0 0 0 28.000.000

2

12 103 00000 0 185.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 0 0

Cộng: 0 8.926.000.000 787.000.000 9.713.000.000 9.713.000.000 2.178.169.909 3.854.375.260 0 5.858.624.740

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:



Dien49 Nguyen Tien

Hien Dinh Thu 05

Kiểm soát

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 31 tháng 7 năm 2026 Ngày 6 tháng 7 năm 2026

ĐƠN VỊ GIAO DỊCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu HoàiHoàng Thị Nga

(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Người ký: Nguyễn Thị Thu Hoài
Ngày ký: 06/07/2026 09:51:54
Đơn vị: Trạm Y tế Yên Dũng

Người ký: Hien Dinh Thu 05
Ngày ký: 31/07/2026 11:19:51
Chức danh: Phó trưởng phòng

Đơn vị: KBNN khu vực VI - Phòng Kế toán Nhà nước

Người ký: Hoàng Thị Nga
Ngày ký: 03/07/2026 10:58:09
Đơn vị: Trạm Y tế Yên Dũng

(Ký tên) (Ký, ghi họ tên)
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